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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Đoàn Thị Hải Yến 18/12/1997 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

2  Lê Thị Dung 09/02/1998 Nghệ An 9 7 Đạt 

3  Ngô Sỹ Hoàng 01/05/1977 Nghệ An 7 7 Đạt 

4  Hoàng Thị Hạnh Đào 18/05/1978 Nghệ An 8 8 Đạt 

5  Nguyễn Xuân Quyết 27/05/1975 Nghệ An 9 7 Đạt 

6  Lê Văn Quyết 22/09/1975 Nghệ An 9 7 Đạt 

7  Hồ Văn Phấn 19/09/1976 Nghệ An 8 7 Đạt 

8  Hoàng  Văn Hải 14/09/1987 Nghệ An 7 7 Đạt 

9  Hồ Đình Duy 02/06/1984 Nghệ An 8 7 Đạt 

10  Trần Thị  Thủy 15/10/1980 Nghệ An 8 7 Đạt 

11  Nguyễn Thị Hồng Nhung 21/08/1997 Nghệ An 8 7 Đạt 

12  Phan Văn  Bình 19/10/1977 Nghệ An 7 7 Đạt 

13  Nguyễn Xuân  Sáng 10/06/1975 Nghệ An 9 7 Đạt 

14  Phan Công  Trung 19/04/1980 Nghệ An 9 7 Đạt 

15  Nguyễn Thị  Việt 22/01/1984 Nghệ An 8 7 Đạt 

16  Hoàng Minh  Mão 01/09/1975 Nghệ An 8 7 Đạt 

17  Bùi Thị  Thương 09/07/1993 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

18  Mai Thị Ánh Tuyết 14/03/1992 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

19  Lê Thế  Hiệp 26/12/1976 Nghệ An 9 7 Đạt 

20  Trần Thị Trị 10/08/1987 Nghệ An 8 7 Đạt 

21  Nguyễn Phương Trinh 04/12/1995 Nghệ An 7 7 Đạt 

22  Vương Thị Hải Hà 07/07/1975 Nghệ An 8 7 Đạt 

23  Trần Thị  Thúy 04/11/1997 Nghệ An 8 8 Đạt 


